
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH NGHỆ AN 

Số: 01/2023/HSST - QĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày 20 tháng 3  năm 2023 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết kháng nghị đối với Quyết định giải quyết đề nghị buộc người 

được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng 

án treo 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

 - Thành phần Hội đồng phiên họp xét kháng nghị đối với Quyết định 

giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt 

tù của bản án đã cho hưởng án treo gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: ông Hồ Ngọc T 

 Các Thẩm phán: ông Trần Văn L; bà Phạm Thị Thúy Q 

 - Thư ký phiên họp: ông Nguyễn HA - Thư ký Tòa án nhân dân  tỉnh Nghệ 

An. 

 - Đại diện viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên họp: 

ông Nguyễn Thanh Hà - Kiểm sát viên. 

NHẬN THẤY: 

 Ngày 06/6/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện TC có Quyết định kháng 

nghị số 342/KN-VKS-TC, kháng nghị đối với Quyết định giải quyết đề nghị buộc 

người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng 

án treo số 01/2022/HSST-QĐ ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân 

huyện TC, tỉnh Nghệ An đối với Trần Trọng T; tên gọi khác: không; nơi cư trú: 

khối 4 (nay là khối 3A), thị trấn TC, huyện TC, tỉnh Nghệ An. 

 Tại phiên họp phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm đã 

kháng nghị, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An chấp nhận đề nghị của Cơ 

quan thi hành án hình sự Công an huyện TC, buộc người được hưởng án treo 

(Trần Trọng T) phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến, 

XÉT THẤY: 

Trên cơ sở các tài liệu trong hồ sơ vụ việc, thảo luận tại phiên họp, ý kiến 

của Kiểm sát viên, Tòa án nhận định như sau: 

Tại Bản án số 624/2019/HSST ngày 22/11/2019 của Tòa án nhân dân thành 

phố TN, tỉnh TN đã tuyên phạt Trần Trọng T 15 (mười lăm) tháng tù, cho hưởng 

án treo, thời gian thửa thách 30 (ba mươi) tháng, kể từ ngày tuyên án, về tội "Làm 

giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Giao Trần Trọng T cho Ủy ban nhân dân thị 

trấn TC, huyện TC, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thửa thách. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 
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quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thửa 

thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án 

có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của 

bản án đã cho hưởng án treo. 

Theo Công văn số 51/CQTHAHS ngày 22/4/2022 của Cơ quan thi hành án 

hình sự Công an huyện TC, lý do Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện TC 

lập hồ sơ đề nghị buộc người được hưởng án treo Trần Trọng T phải chấp hành 

hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, vì Trần Trọng T đã vi phạm pháp 

luật hình sự 02 lần trở lên (triệu tập nhiều lần, không chấp hành). 

 [1] Xét đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện TC thấy 

rằng:  

 [1.1] Về tống đạt Giấy triệu tập 

Hồ sơ đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện TC đã vi 

phạm về thủ tục: do Trần Trọng T không có mặt tại nơi cư trú nên Cơ quan thi 

hành án hình sự Công an huyện TC đã tống đạt cho bố đẻ bị án T là ông Trần 

Huy Vận. Tuy nhiên, do không biết Trần Trọng T đang ở đâu, làm gì nên ông 

Trần Huy Vận không giao, gửi được giấy triệu tập cho bị án T. Mặt khác, Cơ 

quan thi hành án hình sự Công an huyện TC không lập biên bản về việc không 

tống đạt được giấy triệu tập cho bị án Trần Trọng T, không giao trách nhiệm cho 

gia đình bị án T về việc tìm kiếm, giao, gửi giấy triệu tập cho bị án T; không niêm 

yết công khai Giấy triệu tập bị án T. Do đó, việc tống đạt Giấy triệu tập như trên 

là chưa hợp lệ, nên không được Tòa án công nhận. 

[1.2] Về căn cứ, trình tự, thủ tục kiểm điểm người chấp hành án treo vi phạm 

nghĩa vụ 

Khoản 2 Điều 93 Luật thi hành án hình sự quy định: “trong thời gian thử 

thách, nếu người được hưởng án treo đã bị kiểm điểm theo quy định tại Điều 91 

của Luật này nhưng sau khi kiểm điểm vẫn tiếp tục vi phạm và đã được nhắc nhở 

bằng văn bản mà vẫn cố ý vi phạm thì Công an cấp xã đề xuất Ủy ban nhân dân 

cấp xã báo cáo, đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tiến hành 

trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền quyết định buộc người đó phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”. 

 Khoản 6 Điều 13 Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ 

Công an quy định: việc kiểm điểm người được hưởng án treo, người chấp hành án 

phạt cải tạo không giam giữ, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi 

phạm nghĩa vụ thực hiện như sau: 

 a) Công an cấp xã tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp xã để tổ chức cuộc 

họp kiểm điểm. Thành phần tham gia gồm có đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã 

(chủ trì), đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở, đại diện khu dân cư, đại 
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diện Công an cấp xã, cán bộ Công an cấp xã được phân công quản lý, giám sát, 

giáo dục người chấp hành án (thư ký), thân nhân người chấp hành án (nếu có). 

 b) Nội dung cuộc họp: Chủ trì quán triệt các nội dung về cuộc họp; người 

chấp hành án trình bày bản tự kiểm điểm, trong đó nêu rõ vụ việc vi phạm và 

phương hướng khắc phục, sửa chữa, phấn đấu; những người tham gia cuộc họp có 

ý kiến; chủ trì có ý kiến kết luận, thống nhất các nội dung và hình thức xử lý đối 

với người chấp hành án; lập biên bản cuộc họp, có chữ ký của những người tham 

gia để lưu hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục. Công an cấp xã tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện về 

việc họp kiểm điểm người chấp hành án (gửi kèm theo biên bản cuộc họp). 

Ngày 15/02/2022 và ngày 14/3/2022, Ủy ban nhân dân thị trấn TC, huyện 

TC họp kiểm điểm người chấp hành án hình sự tại cộng đồng vi phạm nghĩa vụ 

của  người chấp hành án hình sự đối với Trần Trọng T, nhưng cả hai phiên họp 

này không có mặt Trần Trọng T (do trước, trong thời điểm đó, bị án T đã không 

có mặt tại nơi cư trú; không ai biết bị án T ở đâu, làm gì). Do đó, không có căn cứ 

kết luận Trần Trọng T đã vi phạm lần thứ nhất và cố ý vi phạm lần thứ hai; không 

chứng minh được bị án T cố tình vắng mặt tại nơi cư trú 02 lần trở lên. 

Ngoài ra, các cơ quan có thẩm quyền vừa làm thủ tục buộc người được 

hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, vừa 

ban hành quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm (cố tình vắng mặt tại 

nơi cư trú 02 lần trở lên) là không đúng nguyên tắc xử lý của Luật xử lý vi phạm 

hành chính. 

 [1.3] Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2022 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình 

sự về án treo, tại Điều 10 quy định: "người được hưởng án treo có thể bị Tòa án 

buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo nếu đang trong thời 

gian thử thách mà cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành  án hình 

sự từ 02 lần trở lên". Như đã phân tích ở trên, không có cơ sở chứng minh Trần 

Trọng T cố ý không chấp hành theo Giấy triệu tập của Cơ quan thi hành án hình 

sự Công an huyện TC, cố ý vắng mặt tại nơi cư trú 02 lần trở lên. 

[1.4] Do không ai biết Trần Trọng T đang ở đâu, làm gì, còn sống hay đã 

chết hoặc bị mất tích; không chứng minh được Trần Trọng T đã cố ý vi phạm 

nghĩa vụ của người đang chấp hành án treo. 

[1.5] Tính đến ngày Tòa án mở phiên họp sơ thẩm, thời gian thử thách theo  

Bản án số 624/2019/HSST, ngày 22/11/2019 của Tòa án nhân dân Thành Phố 

TN, tỉnh TN đã hết. 

[2] Từ những phân tích trên, có đủ cơ sở kết luận cấp sơ thẩm không chấp 

nhận đề nghị của
 
Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện TC, tỉnh Nghệ An, 
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về việc buộc người được hưởng án treo là Trần Trọng T phải chấp hành hình phạt 

tù của bản án đã cho hưởng án treo là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Căn cứ khoản 1 Điều 361 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Căn cứ các Điều: 91, 93 Luật Thi án hình sự; Điều 65 Bộ luật hình sự, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện TC về 

việc buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã 

cho hưởng án treo đối với người bị xử phạt tù được hưởng án treo: 

Trần Trọng T, sinh năm 1989; tên gọi khác: không; nơi cư trú: khối 4 (nay là 

khối 3A), thị trấn TC, huyện TC, tỉnh Nghệ An 

Bị xử phạt 15 (mười lăm) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 

(ba mươi) tháng, kể từ ngày 22/11/2019 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 624/2019/HSST, ngày 22/11/2019 của Tòa án 

nhân dân Thành Phố TN, tỉnh TN. 

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định. 

 
Nơi nhận : 

- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An; 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- TAND, VKSND TC; 

- CQ T.H.A.H.S Công an  

huyện TC; 

- UBND thị trấn TC; 

- Người bị kết án Trần Trọng T; 

- Lưu hồ sơ vụ việc. 

 

 

   TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Hồ Ngọc Tiếp 
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